UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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Số tiết thực hành:  60 tiết    

Số tiết lý thuyết:   

	T.T. tuần trong HK
	Từ ngày tháng…

Đến ngày tháng…
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết

thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	1
	26/09 ( 31/09
	
	5
	Bài 1: Nhập môn thực tập điện cơ bản

1.1  Nội quy xưởng thực tập
1.2  Giới thiệu môn học thực tập điện cơ bản

1.3  An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình

1.4  Phương pháp sử dụng các loại dụng cụ thợ điện

	2
	02/09 ( 07/09
	
	5
	Bài 2: Đo các đại lượng điện

2.1 Amper kế
2.2 Vol kế

2.3 VOM

2.4 Amper kìm

2.5 Mega Ohm

	3
	09/09 ( 14/09
	
	5
	Bài 3: Nối dây – Làm khoen – Hàn chì

3.1 Giới thiệu các loại dây dẫn và cáp điện
3.2 Các phương pháp nối dây

	4
	16/09 ( 21/09
	
	5
	Bài 4: Các mạch chiếu sáng – Chuông điện – Công tơ điện

4.1 Bố trí, lắp đặt khí cụ điện trên bảng điện

4.2 Mạch đèn nối tiếp, song song

4.3 Mạch đèn cầu thang

4.4 Mạch đèn sáng luân phiên

	5
	23/09 ( 28/10
	
	5
	Bài 4: Các mạch chiếu sáng – Chuông điện – Công tơ điện

4.5 Mạch đèn nhà kho/hành lang

4.6 Mạch đèn huỳnh quang

4.7 Mạch chuông điện

4.8 Lắp đặt công tơ điện

	6
	30/09 ( 05/10
	
	5
	Bài 4: Các mạch chiếu sáng – Chuông điện – Công tơ điện

4.9 Mạch điện tổng hợp

	7
	07/10 ( 12/10
	
	5
	Bài 5: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

5.1 Kiểm tra, xác định đầu dây, vận hành động cơ bơm nước
5.2 Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành động cơ không đồng bộ một pha, ba pha

	8
	14/10 ( 19/10
	
	5
	5.3 Bài 5: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

5.4 Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành quạt bàn, quạt trần

5.5 Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành máy biến áp

	9
	21/10 ( 26/10
	
	5
	Bài 6: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng 

6.1 Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi

6.2 Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi

6.3 Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng 

	10
	28/10( 02/11
	
	5
	Bài 6: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

6.4 Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường

6.5 Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường

6.6 Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường

6.7 Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) âm tường

	11
	04/11 ( 09/11
	
	5
	Bài 6: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

6.8 Bài tập tổng hợp

	12
	11/11( 16/11
	
	5
	Bài 6: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

6.9 Bài tập tổng hợp

	Tổng số tiết
	
	60
	


Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu







Ngày        tháng         năm  2020

TRƯỞNG KHOA 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN


Tạ Minh Cường
 Quách Minh Thử
Cao Văn Tuấn
